
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU BẢO NGỌC

0110786107

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TOÀN CẦU BẢO NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO NGOC GLOBAL PRODUCTION AND 
TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977892368    
Email: baongocgpt.ltd@gmail.com

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

9. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

18. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

19. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

20. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

21. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản, trừ đấu giá )

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HÀ QUANG 
HỒNG

Việt 
Nam

Căn hộ 413 Nhà E7 
tập thể Bách Khoa, 
Phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.960.000.000 20,000 038088000156

2HOÀNG ĐẠI 
KHOA

Việt 
Nam

Thôn Liêm Chính, Xã 
Hoằng Sơn, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

1.960.000.000 20,000 038088003791

3LÊ VĂN 
LONG

Việt 
Nam

Số nhà 19 ngõ 30 
đường Lê Trọng Tấn, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.880.000.000 60,000 038088017863

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038088017863
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 19 ngõ 30 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 19 ngõ 30 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN LONG Nam

22/02/1988 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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